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Tiếng Việt nam - Vietnamesiska

Biểu đồ diễn tả độ đau

Hãy đánh dấu trên biểu đồ bạn cảm thấy đau nhiều thế nào (1=ít, 10=nhiều)
Đánh số vào từng khu vực miêu tả độ đau.

Hãy vẽ trên hình người chỗ bạn cảm thấy đau và miêu tả đau như thế nào.
Đánh số từng khu vực bạn vẽ. Hãy dùng ký hiệu ở cuối trang để miêu tả độ đau.
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Đau nhâm nhẩm:  M M M		  Đau như lửa đốt  XXX		  Bị tê = = =
Đau nhói như đâm cắt  / / /		  Đau như đâm, bị trích  :::::		  Co cợ bắp  S S S 
Đau từng nhịp  B B B			  Đau nhấn  T T T			   Nhức  Ö Ö Ö

Miêu tả độ đau:


